ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn- Lớp 11
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Thể thơ: tự do
- Dấu hiệu nhận biết: số chữ trong mỗi dòng thơ không đều nhau.
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	2
	Hình ảnh biểu tượng “ngọn lửa”: Chỉ nhiệt huyết, đam mê, khát vọng, niềm tin và sức sống mãnh liệt bên trong tâm hồn người trẻ.
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	3
	- Biện pháp tu từ: so sánh: “tiếng tim mình đập” - “tiếng guồng máy”
- Tác dụng:
+ Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho bài thơ.
+ Nhấn mạnh sự bồi hồi, rạo rực của chủ thể trữ tình khi bước vào giai đoạn trưởng thành.
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	4
	- Ý nghĩa của hai câu thơ trên có thể hiểu như sau:
+ Khi còn nhỏ, người ta hay đặt câu hỏi và thắc mắc về sự tồn tại hay những dự định của chính mình. Nhưng khi lớn lên, bằng những sự chiêm nghiệm và va vấp, họ đã đủ thấu hiểu và rút ra được những bài học cũng như câu trả lời cho lẽ sống của bản thân.
+ Tuổi 18 con người ta  bắt đầu khẳng định bản thân qua hành động, lý tưởng và trách nhiệm.
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	5
	Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: 
+ Nỗi trăn trở, chênh vênh, lo lắng khi đứng trước ngưỡng cửa mười tám của chủ thể trữ tình.
+ Sự kiên quyết, niềm tin sẽ vượt qua thử thách.
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	6
	Học sinh trả lời, lập luận thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
- Nêu bài học
- Lí giải
* Gợi ý: 
- Bài học về sự can đảm, dám đương đầu với mọi thứ
- Phải có nghị lực sống, niềm tin vào ước mơ, hoài bão.
( HS lí giải hợp lí, thuyết phục thì GV linh động cho điểm)
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	Viết
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Chủ đề, đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Trưởng thành khi tôi mười tám”.
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	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm 
* Đặc điểm về chủ đề, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
 Về chủ đề, nội dung: 
- Luận điểm 1: Định nghĩa lại sự trưởng thành – Từ hình thức đến chiều sâu nội tâm 
+ Nhân vật "Tôi" phủ nhận quan niệm hời hợt: "Trưởng thành không phải là vươn vai" (chỉ sự lớn lên về thể xác, bề ngoài). 
+ Khẳng định giá trị tất yếu của trưởng thành: "Là cúi đầu trước những lựa chọn thật sự". Hành động "cúi đầu" không phải là hèn nhát, mà là sự khiêm cung, chín chắn, biết cân nhắc kỹ lưỡng trước các ngã rẽ cuộc đời.
+ Trưởng thành là biết chấp nhận hy sinh những niềm vui nhất thời để theo đuổi mục tiêu dài hạn, biết biến nỗi đau thành bài học: "Dám bỏ cuộc chơi", "biết đau nhưng không bỏ". 
- Luận điểm 2: Tâm thế hào hứng pha lẫn hồi hộp trước ngưỡng cửa cuộc đời 
+ Hình ảnh "chuyến xe buýt cũ kỹ", "thành phố lạ hoang vu" tái hiện hiện thực lập nghiệp nhiều gian nan, thử thách, rời xa vòng tay bao bọc của gia đình. 
+ Tuy nhiên, tâm thế người trẻ không hề sợ hãi mà đầy rạo rực: "giấc mơ thì gần".
+ Âm thanh "tiếng tim mình đập" được ví như "tiếng guồng máy... khởi sự" cho thấy nguồn năng lượng nội tại mạnh mẽ, sẵn sàng vận hành để bước vào thế giới người lớn. 
- Luận điểm 3: Khẳng định lý tưởng cống hiến
+ Sự chuyển biến về nhận thức: Không còn là "đứa trẻ", không còn hoang mang hỏi "Tôi là ai?". 
+ Tuyên ngôn sống đẹp đẽ: "Tôi là một hạt bụi mang trong mình ngọn lửa". Ý thức được sự nhỏ bé của bản thân giữa vũ trụ (hạt bụi) nhưng tự hào về giá trị tinh thần to lớn (ngọn lửa đam mê).
+ Quyết tâm "đi đến tận cùng" thể hiện bản lĩnh kiên cường, sống có trách nhiệm và lý tưởng. 
- Về nghệ thuật: 
+ Sử dụng thể thơ tự do phóng khoáng, giọng điệu tự bạch chân thành, triết lý.
+ Các biện pháp tu từ điệp ngữ, ẩn dụ làm nổi bật sự trưởng thành trong tư duy.
  Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.  
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	 Kết bài:
- Khái quát nội dung và nghệ thuật bài thơ
- Tác động của bài thơ đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc.
Hướng dẫn chấm: 
- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
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	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
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	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5
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